
Lê Quý Đôn

Ngày Tháng Năm

1 Sử Kỳ An 27 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

2 Đặng Tuấn Anh 7 6 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

3 Lê Nguyễn Hoàng Anh 11 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

4 Nguyễn Đình Anh 9 8 2010 TPHCM Mê Linh

5 Nguyễn Đức Ngọc Anh 15 5 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

6 Nguyễn Huỳnh Anh 17 2 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

7 Phan Quỳnh Anh 19 7 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

8 Trần Mỹ Anh 17 4 2010 TPHCM Mê Linh

9 Lê Xuân Bách 12 5 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

10 Phạm Đình Bách 2 2 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

11 Trần Cao Gia Bảo 7 3 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

12 Hoàng Cao Khánh Băng 21 12 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

13 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 18 11 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

14 Bùi Ngọc Minh Châu 8 12 2010 TPHCM Mê Linh

15 Trần Võ Bảo Châu 24 2 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

16 Võ Quốc Cường 13 6 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

17 Nguyễn Thiên Di 6 5 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

18 Đỗ An Du 21 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

19 Nguyễn Đức Dũng 10 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

20 Nguyễn Mạnh Dũng 1 9 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

21 Nguyễn Bảo Duy 25 9 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

22 Nguyễn Quốc Bạch Dương 8 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

23 Nguyễn Trần Quốc Đại 13 3 2010 Phú Yên Trần Quốc Thảo

24 Phạm Khánh Đan 15 3 2010 Hà Nội Mê Linh

25 Lê Khánh Đoàn 23 2 2010 TPHCM Mê Linh

26 Nguyễn Trần Linh Giang 2 11 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

27 Huỳnh Đỗ Khánh Hào 22 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

28 Nguyễn Quốc Hào 11 2 2010 TPHCM Mê Linh

29 Lưu Trần Gia Hân 20 5 2010 TPHCM Mê Linh

30 Ngô Ngọc Hân 15 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

31 Trần Thục Hân 3 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

32 Nguyễn Thái Hoàng 14 3 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

33 Đường Chấn Hưng 23 8 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

34 Lại Gia Hưng 6 11 2010 0 Trần Quốc Thảo

35 Nguyễn Tiến Hưng 5 10 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp
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36 Phạm Phú Hưng 10 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

37 Nguyễn Tuấn Khải 12 1 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

38 Đỗ Phan Khang 7 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

39 Hồ Minh Khang 25 2 2010 Hải Châu - Đà Nẵng Trần Quốc Thảo TA tích hợp

40 Sầm Triết Khang 1 2 2010 TPHCM Mê Linh

41 Đặng Nguyên Khánh 2 11 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

42 Phan Hữu Minh Khánh 26 7 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

43 Võ Thị Kim Khánh 21 9 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

44 Bùi Tuấn Khôi 15 5 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

45 Lê Đắc Anh Khôi 24 3 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

46 Nguyễn Minh Khôi 20 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

47 Phan Minh Khôi 18 2 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

48 Trương Đăng Khôi 18 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

49 Vũ Thị Minh Khuê 24 9 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

50 Nguyễn Đức Kiên 24 5 2010 TPHCM Mê Linh

51 Vũ Mỹ Kỳ 22 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

52 Trịnh Sơn Lâm 5 10 2010 TPHCM Mê Linh

53 Hà Phương Linh 10 3 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

54 Nguyễn Hoàng Linh 17 11 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

55 Trương Gia Linh 9 12 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

56 Vương Hoàng Khánh Linh 25 5 2010 TPHCM Mê Linh

57 Phùng Bảo Lộc 21 6 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

58 Trà Vạn Thiên Lộc 11 5 2010 TPHCM Mê Linh

59 Trần Hưng Hoàng Minh Lộc 19 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

60 Phạm Nguyễn Thanh Mai 30 8 2010 TPHCM Mê Linh

61 Nguyễn Vũ Nguyệt Minh 31 3 2010 Melbourne - Úc Trần Quốc Thảo

62 Phạm Quốc Phương Minh 24 2 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

63 Phan Đặng Ánh Minh 25 2 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

64 Phan Thiên Minh 1 2 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

65 Trần Khương Minh 21 7 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

66 Đỗ Đoàn Ngọc Nam 27 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

67 Nguyễn Hoàng Nam 29 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

68 Mao Hoàng Đông Nghi 10 2 2010 Kiên Giang Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

69 Trần Uyên Nghi 31 1 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

70 Lê Minh Ngọc 22 4 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

71 Trần Minh Thanh Ngọc 10 11 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

72 Trương Nguyễn Bảo Ngọc 19 8 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

73 Đặng Hoàng Nguyên 19 10 2010 TPHCM Mê Linh

74 Đỗ Thanh Nhã Nguyên 1 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo
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75 Trần Ngọc Linh Nhi 13 6 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

76 Đỗ An Nhiên 24 9 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

77 Nguyễn Thị An Nhiên 7 2 2010 Bình Thuận Trần Quốc Thảo

78 Trần Ngọc Gia Phát 3 6 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

79 Nguyễn Huỳnh Xuân Phúc 11 12 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

80 Nguyễn Vinh Phúc 21 11 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

81 Ngô Dương Minh Quân 13 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

82 Nhữ Xuân Anh Quân 21 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

83 Trần Minh Quân 30 4 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

84 Trần Bá Thanh 16 11 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

85 Nguyễn Huỳnh Xuân Thịnh 11 12 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

86 Đặng Hà Thu 20 7 2010 TPHCM Mê Linh

87 Trần Xuân Thuận 29 11 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

88 Nguyễn Trần Như Thủy 27 9 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

89 Nguyễn Hồ Quỳnh Trâm 14 1 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

90 Nguyễn Hữu Trí 14 1 2010 TPHCM Nguyễn Thái Sơn TA tích hợp

91 Trương Quốc Triều 31 12 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo TA tích hợp

92 Phạm Quốc Tuấn 6 9 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

93 Nguyễn Minh Nhã Uyên 8 11 2010 TPHCM Mê Linh

94 Đỗ Khánh Vy 29 10 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

95 Lê Minh Vy 31 3 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

96 Võ Ngọc Như Ý 3 3 2010 TPHCM Trần Quốc Thảo

Tổng hợp danh sách có 96 học sinh đã đăng ký trực tuyến
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